
TRƯỜNG CĐN LONG AN BẢNG GHI ĐIỂM
KHOA TIN HỌC LỚP: TC. QTMMT K6

MÔN HỌC/MODULE: TIN HỌC

HỆ SỐ MÔN HỌC/ MODULE:

24/12/2012 05/01/2013 17/01 30/01

Lần 1 Lần 2

1 Tất Võ Trường An 7.0 6.0 7.5 6.9

2 Nguyễn Duy Anh 7.5 8.0 9.0 8.3

3 Nguyễn Ngọc Dương Chi 5.5 6.0 8.0 6.7

4 Nguyễn Thị Đào 7.5 8.0 7.5 7.6

5 Đinh Ngọc Đông 8.5 8.0 8.5 8.4

6 Hồ Văn Hoàng Dương V V HỌC LẠI

7 Trần Thanh Duy 8.0 9.0 5.5 7.2

8 Phạm Phúc Hảo 7.5 7.5 7.5 7.5

9 Nguyễn Xuân Hiền V V HỌC LẠI

10 Nguyễn Tấn Huy 8.0 8.5 V 0.0 4.7 THI LẠI

11 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 8.0 8.0 8.0 8.0

12 Phan Thanh Liêm 8.5 8.5 8.0 8.3

13 Châu Thành Lộc 8.0 8.5 6.0 7.3

14 Võ Minh Luân 7.0 6.0 7.5 6.9

15 Lê Hoàng Minh 8.5 9.0 9.5 9.1

16 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 7.0 8.0 7.5 7.5

17 Nguyễn Quốc Nhân 8.5 9.0 9.0 8.9

18 Nguyễn Trọng Nhân 7.5 8.5 8.0 8.0

19 Võ Hoàng Tuyết Nhi 8.0 8.5 8.0 8.1

20 Nguyễn Thanh Phong 6.0 7.0 9.0 7.6

21 Nguyễn Hoàng Phúc 8.0 8.0 9.5 8.6

22 Lữ Trần Trúc Phương 6.5 7.0 6.5 6.6

23 Huỳnh Phát Tài 6.0 6.5 6.0 6.1

24 Nguyễn Ngọc Linh Tâm V V HỌC LẠI

25 Đặng Huỳnh Thuật V V HỌC LẠI

26 Phạm Trường Tính V V HỌC LẠI
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27 Võ Cao Trí 8.0 9.0 9.5 8.9

28 Dương Thị Tú Trinh 6.5 7.0 9.5 7.9

29 Lê Phước Trung 5.5 6.0 V 0.0 3.3 THI LẠI

30 Nguyễn Anh Tuyển V V HỌC LẠI

31 Nguyễn Phạm Phương Vân 6.0 6.0 V 0.0 3.4 THI LẠI

32 Trần Chánh Tín 7.5 8.0 9.5 8.5

Ngày 30  tháng  01   năm  2013

KHOA/ BỘ MÔN GV BỘ MÔN

(ký tên, ghi họ tên)

Bùi Thị Mộng Trinh

(Lưu ý: mọi thắc mắc về điểm số liên hệ với giáo viên bộ môn trong thời gian 15 ngày kể từ ngày ký)


